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	Phụ lục I
MẪU BÁO GIÁ
(Đính kèm Thông báo số              /TB-BVTD ngày       /      /2026 của Bệnh viện Từ Dũ)

Công ty:….……….	                                                                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ:…………		                                                                                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Điện thoại…………..
BÁO GIÁ

	Kính gửi: BỆNH VIỆN TỪ DŨ

	Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Từ Dũ, chúng tôi …. [ghi rõ tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các hóa chất, vật tư y tế như sau: 



	
	

	Thông tin dịch vụ kỹ thuật xét nghiệm
	Thông tin hóa chất, vật tư, thiết bị (nếu có) để thực hiện xét nghiệm
	Ghi chú 
	

	STT
	Tên kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng dự kiến thực hiện dịch vụ
	Đơn giá chào cho
 từng DVKT/1 mẫu
	Thành tiền chào cho
 từng DVKT
	STT
	Tên hóa chất - 
vật tư thực hiện XN
	Thông  số kỹ thuật hàng hóa
	Hãng Nước SX
	Quy cách đóng gói dự thầu
	Giá dự thầu theo quy cách đóng gói
	ĐVT nhỏ nhất
	Tiêu hao cho 1 lần XN theo ĐVT nhỏ nhất
	TS Test/ 1 Hộp đóng gói
	Giá chi tiết 1 mẫu XN
	Giá tổng cho 1 DMXN
	Thông tin thiết bị
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	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)
	(19)
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nghiệm 1
	Lần/
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	Xét 
nghiệm 2
	Lần/
Mẫu 
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Giá chào cho từng dịch vụ xét nghiệm đã bao gồm tất cả các loại thuế, phí và chi phí liên quan đến việc cung ứng, vận chuyển đến kho - Bệnh viện Từ Dũ 
	
	

	
	Chúng tôi cam kết: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận dăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đượng khác; không thuộc trường hợp mất 
khả năng thanh toán theo quy định pháp luật về doanh nghiệp
- Giá chào của hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nếu trong báo giá và các tài liệu kỹ thuật kèm theo là trung thực .
- Báo giá này có hiệu lực trong vòng : …..... ngày, kể từ ngày ….    tháng …. Năm    …. [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 180 ngày]
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	..., Ngày …... tháng…......năm …..
   Đại diện hợp pháp của nhà thầu

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	             (Ký tên, đóng dấu)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





Phụ Lục II
THÔNG TIN VỀ HÓA CHẤT, VẬT TƯ, VÀ THIẾT BỊ Y TẾ THỰC HIỆN DỊCH VỤ KỸ THUẬT
(Đính kèm Thông báo số              /TB-BVTD ngày       /      /2026 của Bệnh viện Từ Dũ)


1. Hóa chất, vật tư xét nghiệm và các vật tư cần thiết đi kèm để thực hiện dịch vụ kỹ thuật:
	Stt
	Danh mục hóa chất, vật tư
	Tên thương mại
	Ký mã hiệu
	Nhãn hiệu
	Xuất xứ
	Hãng sản xuất
	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản
	Phân loại TBYT
	Số lưu hành
	Đvt
	Số lượng

	
	I. Hóa chất thực hiện dịch vụ kỹ thuật

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tương ứng với số lượng dịch vụ kỹ thuật

	
	II. Vật tư tiêu hao thực hiện dịch vụ kỹ thuật
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	Tương ứng với số lượng dịch vụ kỹ thuật

	
	III. Hóa chất, vật tư phục vụ thử nghiệm, kiểm chuẩn
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	Đáp ứng yêu cầu thử nghiệm chất lượng dịch vụ kỹ thuật và hiệu chỉnh thiết bị



1. Thiết bị y tế cho mượn:


	A. Thiết bị y tế

	Stt
	Tên 
thiết
 bị
	Ký mã hiệu
	Nhãn hiệu
	Năm sản xuất
	Xuất xứ
	Hãng sản xuất
	Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản
	Phân loại TBYT
	Số lưu hành hoặc số GPNK
	Đvt
	Số lượng
	Ghi chú
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	Tình trạng sử dụng



1. Dịch vụ đi kèm
Cam kết đáp ứng các yêu cầu dịch vụ được yêu cầu trong Thư mời chào giá
